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ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 2:  Tìm x biết: 
  A. x = 0 .			B. x = 3.		        C.  x = -3.		    D. x = 6.


Câu 3:   Giá trị của biểu thức  tại  = 7 là:
	A.  1000
	B. 900
	C. 2197
	D. 1013


Câu 4:  Đơn thức nào dưới đây chia hết cho đơn thức 3x2yz.




   A. 			B. 		        C. 		    D. 
Câu 5: Hằng đẳng thức  
   A.  		B.  			C.   		D.    
Câu 6: Rút gọn biểu thức  (- x)10: x9 ta được
       A . 1		       B. 0     		                 C. - x		           D. x

Câu 7: Điền vào dấu (...) để được hằng đẳng thức đúng: 




      A.  – 4		           B. – 2  	            C. + 2		 	D. + 4
Câu 8: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử của x(x – 3) + 4(3 – x) là
     A. (x – 4)(x – 3)         B. (4 – x)(x – 3)       C. (x – 4)(3 – x)               D. (4 + x)(x – 3) 

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ) Rút gọn các biểu thức sau :

a) 		

b) 

c) 
Bài 2: (3,5đ)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 						b) 


c)							d) 
Bài 3: (1,5đ) Thực hiện tính chia :
a) 

		b) 



Bài 4: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .
   
ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 2:  Tìm x biết: 
A. x = 0 .		B. x = 3.		C.  x = -3.		       D. x = 9.


Câu 3:   Giá trị của biểu thức  tại  = 13 là :
	       A.1000
	B.900
	C. 2197
	D. 1013



Câu 4:  Đơn thức nào dưới đây chia hết cho đơn thức 




         A. 		B. 		 C. 		        D. 

Câu 5: Hằng đẳng thức  

	A.  .		B.  .		C.   .		        D.    .
Câu 6: Rút gọn biểu thức  (- x)11: x10 ta được
      	 A . 1		     	  B. 0     		 C. - x		   	        D. x

Câu 7: Điền vào chỗ trống (...) để được hằng đẳng thức đúng: 




           A.  – 4		  B. – 2  	           C. + 2		        D. + 4
Câu 8: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử của x(x – 5) – y(5 – x) là:
         A. (x – y)(x – 5)              B. (x + y)(x – 5)              C. (x – y)(5 – x)              D. (x + y)(5 – x)              
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :

a) 		

b) 

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 						b) 


c)						d) 
Bài 3: (1,5đ)  Làm tính chia


a)		   b) 

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức .


					                   ĐỀ 2

    I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Làm đúng mỗi câu được 0,25đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A


    II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :

a)  ;

b)  ;

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 		

b) .

c) 

d)        
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :

a) 
b)   2x3 + 5x2 - 2x + 3      2x2 - x + 1
     2x3 -    x2   + x              x + 3
               6x2 - 3x + 3
               6x2 - 3x + 3
                              0

 Vậy (2x3 + 5x2 – 2x +3) = (2x2 – x + 1)(x - 3)   



Bài 4: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .
Ta có

 



ĐỀ  2
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
        Làm đúng mỗi câu được 0,25đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B



     II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :

a)  ;

b)  ;

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) ;						

b) ;

c) ;

d) .
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :

a) ;

b) .

Bài 4: (0,5đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

Ta có.


Vậy  khi và chỉ khi .

ĐỀ 3
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	E. 
 
	F. 


	G. 

	H. 




Câu 2:  Kết quả của phép tính  bằng :
	A. 
	
	B. 


	C. 

	D. Kết quả khác




Câu 3:   Giá trị của biểu thức  tại  = 12 là :
	E. 1400
	F. 1200
	G. 1000
	H. 1800



Câu 4:  Kết quả của phép chia   là :
	A. 
3 
	B. 
3 	
	C. 
3 
	D. 
3 


Câu 5: Trong các hằng đẳng thức sau, hằng đẳng thức nào là “lập phương của một tổng”:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 6: Tính: = ?  
A. 

- x3		            B. 		  	 C. x3    			 D. - 

Câu 7: Điền vào chỗ trống (...) để được hằng đẳng thức đúng: 




      A.  – 4		           B. – 2  	            C. 2		 	D. 4
Câu 8: Phân tích đa thức 3x2 – 2x thành nhân tử ta được kết quả là:
	
  A. 
	
  B. 
	
    C. 
	
  D. 



II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :


a				b)

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 							b) 


c) 						d) 
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :
b) 

			b) 

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 
ĐỀ SỐ 4
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân: là:
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 




Câu 2:  Kết quả của phép tính  bằng :
	A. 
	
	B. 


	C. Kết quả khác
	D. 




Câu 3:  Kết quả của phép chia  là :
	A. 5 z	
	B. 5 x5y8z
	C. 
5	
	D. 
5 




Câu 4:   Giá trị của biểu thức  tại  = 3 là :
	A. 1400
	B. 1200
	C. 1000
	D. 1


Câu 5: Trong các hằng đẳng thức sau, hằng đẳng thức nào là “lập phương của một hiệu”:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 6: Tính: = ?  
A. 



- 		            B. 		   C. 	    	 D. - 

Câu 7: Điền vào chỗ trống (...) để được hằng đẳng thức đúng:  




      A.  4		           B. – 2 	            C. 2		 D. –4
Câu 8: Phân tích đa thức 6x – 9x3 thành nhân tử ta được kết quả là:
	
  A. 
	
  B. 
	
    C.  
	
  D. 



II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :


a) 			b) 

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 						b)  


c) 					c) 
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :


a)	b) 

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 


ĐỀ SỐ 3
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: 
	Câu 1
	Câu 2: 
	Câu 3:   
	Câu 4:  
	Câu 5
	Câu 6: 
	Câu 7:   
	Câu 8:  

	B
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	A



II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :
	a. 

 
	b. 



	c. 





Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a. 

 
	b. 

 

	c. 

 
	
 



Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :





Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 

 
[image: ]

Vậy A đạt GTLN =5 khi 


ĐỀ SỐ 4
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: 
	Câu 1:   
	Câu 2: 
	Câu 3:   
	Câu 4:
	Câu 5:   
	Câu 6: 
	Câu 7:   
	Câu 8:

	A
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	C




II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :
	a) 

 
	b) 

 

	c) 

 



Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a) 

 
	b) 

 

	c) 

 
	d) 

 



Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :





Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 
A

 
[image: ]1 [image: ]

Vậy A đạt GTLN =1 khi 

ĐỀ 5
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	I. 

	J. 


	K. 

	L. 



Câu 2:  Biết 3x + 2 (5 – x ) = 0. Giá trị của x là: 
      A.   -8 			   B.    - 10   		    C.   - 9      	D. Một đáp số khác 


Câu 3:   Giá trị của biểu thức  tại  = 7 là:
	I.  1000
	J. 900
	K. 2197
	L. 1013


Câu 4:  Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) + x2 + y2 ta được:
	A.2xy	B.2x2	C.-2xy	D.2y2
Câu 5: Đẳng thức nào sau đây là sai :
A.   ( x + y )2 =  x2 + 2xy + y2 			B.     x3 – y3 = ( x – y )( x2 – xy + y2 ) 
C.   ( x - y )2 =  x2 - 2xy + y2			D.    ( x – 1 )( x + 1 ) = x2 – 1 
Câu 6: Rút gọn biểu thức  (- xy)10: (xy)9 ta được
       A . 1		       B. 0     		                 C. - xy		           D. xy


Câu 7: Điền vào chỗ trống: A =  =  

	A.2xy	B.- xy	C.-2xy	D.xy
Câu 8: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử của x(x – 3) + 4(3 – x) là
     A. (x – 4)(x – 3)         B. (4 – x)(x – 3)       C. (x – 4)(3 – x)               D. (4 + x)(x – 3) 

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ) Rút gọn các biểu thức sau :

a)		

b) 

c) 
Bài 2: (2,5đ)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 

b) 

c) 
Bài 3: (1,5đ) Thực hiện tính chia :
c) 

		b) 

Bài 4: (1đ) Tìm x   biết .



Bài 5: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .
   
ĐỀ 6
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	
A.
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 2:  Biết 4x + 3(3 – x ) = 0. Giá trị của x là: 
      A.   -8 			   B.    - 10   		    C.   - 9      	D. Một đáp số khác 


Câu 3:   Giá trị của biểu thức  tại  = 13 là:
	  A. 1000
	B. 900
	C. 2197
	D. 1013


Câu 4:  Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) + x2 + y2 ta được:
	A.2xy	B.2x2	C.-2xy	D.2y2
Câu 5: Đẳng thức nào sau đây là sai :
A.   ( x + y )3 =  x3 + 3x2y +3xy2+ y3 		B.     x3 + y3 = ( x + y )( x2 + xy + y2 ) 
C.   ( x - y )2 =  x2 - 2xy + y2			D.    ( x – 1 )( x + 1 ) = x2 – 1 
Câu 6: Rút gọn biểu thức  (- xy)11: (xy)10 ta được
       A . 1		       B. 0     		                 C. - xy		           D. xy


Câu 7: Điền vào chỗ trống: A =  =  

	A.2xy	B.+ xy	C.-2xy	D.+xy
Câu 8: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử của x(x – 4) + 3(4 – x) là
     A. (x – 3)(x – 4)         B. (x + 3)(x – 4)       C. (x – 4)(3 – x)               D. (4 + x)(x – 3) 
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ) Rút gọn các biểu thức sau :

a)		

b) 

c) 
Bài 2: (2,5đ)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 

b) 

c) 
Bài 3: (1,5đ) Thực hiện tính chia :


a) 		b) 

Bài 4: (1đ) Tìm x  biết .



Bài 5: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .

					                   ĐỀ 5

    I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Làm đúng mỗi câu được 0,25đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	A


    II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :

a)  ;

b)

 

c) 

   
Bài 2: (2,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:	

a) .

b) 
c)

       
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :

a) 
b)
   [image: ]

Bài 4: (1đ) Tìm x   biết .
Ta có: 





Bài 5: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .
Ta có 





ĐỀ  6
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
        Làm đúng mỗi câu được 0,25đ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	A



     II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :

a)  ;

b)

 

c) 

   
Bài 2: (2,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:	

a) .

b) 
c)

       
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :

a) 
b)
   [image: ]

Bài 4: (1đ) Tìm x   biết .
Ta có: 





Bài 5: (0,5đ) Cho biết  và . Tính giá trị của biểu thức .
Ta có 



ĐỀ SỐ 7
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân  là:
	M. 
 
	N. 


	O. 

	P. 




Câu 2:  Kết quả của phép tính  bằng :
	E. 
	
	F. 


	G. 

	H. Kết quả khác



Câu 3:   Giá trị của biểu thức x3  - 6x2 + 12x - 8 tại  = 12 là :
	M. 1400
	N. 1200
	O. 1000
	P. 1800



Câu 4:  Kết quả của phép chia  là :
	E. 
3 	
	F. 
3 
	G. 
3 
	H. -4 xy2z


Câu 5: Trong các hằng đẳng thức sau, hằng đẳng thức nào là “lập phương của một tổng”:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 6: Tính: = ?  
B. 

- x3		            B. 		  	 C. x3    			 D. - 

Câu 7: Điền vào chỗ trống (...) để được hằng đẳng thức đúng: 




      A.  – 4		           B. – 2  	            C. 2		 	D. 4
Câu 8: Phân tích đa thức 3x2 – 2x thành nhân tử ta được kết quả là:
	
  A. 
	
  B. 
	
    C. 
	
  D. 


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :


a) 				b) 

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 						b)  


c) 					b) 
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :


a) 			b) 

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 


ĐỀ SỐ 8
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1:   Kết quả của phép nhân:  là:
	E. 

	F. 


	G. 

	H. 




Câu 2:  Kết quả của phép tính  bằng :
	E. x2 + 4xy + 4y2	
	F. 


	G. 

	H. Kết quả khác



Câu 3:  Kết quả của phép chia  là :
	E. 
5	
	F. 
5
	G. 
-5	
	H. 
5




Câu 4:   Giá trị của biểu thức  tại  = -3 là :
	E. 14
	F. 1200
	G. 1000
	H. 16


Câu 5: Trong các hằng đẳng thức sau, hằng đẳng thức nào là “lập phương của một hiệu”:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 6: Tính: = ?  
B. 



- 		            B. 		   C. 	    	 D. - 

Câu 7: Điền vào chỗ trống (...) để được hằng đẳng thức đúng:  




      A.  4		           B. – 2 	            C. 2		 D. –4
Câu 8: Phân tích đa thức 6x – 9x3 thành nhân tử ta được kết quả là:
	
  A. 
	
  B. 
	
    C.  
	
  D. 




II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :


a) 				b) 

c) 
Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a)					b) 


c)			d) 
Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :


a) 			b) 

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 




ĐỀ SỐ 7
III. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) 
	Câu 1:   
	Câu 2: 
	Câu 3:   
	Câu 4:  
	Câu 5: 
	Câu 6:   
	Câu 7:  
	Câu 8: 

	A
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	A




IV. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :
	d. 

 
	e. 



	f. 

 



Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a)  


	b) 



	c) 


	d) 

 


Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :




b)  

Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 


[image: ]

Vậy A đạt GTLN =5 khi 
ĐỀ SỐ 8

V. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Bài 1: (1đ) 
	Câu 1:   
	Câu 2: 
	Câu 3
	Câu 4:  
	Câu 5:   
	Câu 6: 
	Câu 7
	Câu 8:  

	B
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	C



VI. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2,5đ)   Rút gọn các biểu thức sau :
	a) 

 
	b) 

 

	c) 

 



Bài 2: (3,5đ)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a. 

 
	a. 

 

	c.

 
	d.

 


Bài 3: (1,5đ)   Thực hiện tính chia :

a) 

b)  
Bài 4: (0,5đ) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức A = - 2x2 – 4x + 1 


 [image: ]

Vậy A đạt GTLN =5 khi 
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